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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hưng Yên, ngày      tháng 3 năm 2023 

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 

Ngày 21/3/2023, Sở Công Thương nhận được hồ sơ kèm theo Công văn 

số 590/SKHĐT-ĐTTĐGSĐT ngày 09/3/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về 

việc thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư di chuyển đường điện 

trung thế phục vụ GPMB thực hiện dự án xây dựng ĐH.15 (đoạn từ Công ty 

Acecook đến CCN Minh Khai), thành phần hồ sơ bao gồm:  

- Quyết định số 2758/QĐ-UBND ngày 30/11/2021 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt dự án xây dựng ĐH.15 (Đoạn từ Công ty Acecook đến cụm công 

nghiệp Minh Khai); 

- Hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi (Thuyết minh, tổng mức đầu tư, bản vẽ 

thiết kế cơ sở); 

- Công văn số 632/PCHY-KT ngày 24/3/2023 của Công ty Điện lực Hưng 

Yên về việc thỏa thuận thiết kế di chuyển đường dây trung hạ thế phục vụ 

GPMB thực hiện dự án xây dựng đường ĐH.15; 

- Mặt bằng tuyến đường dây được cấp có thẩm quyền chấp thuận 

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, sau khi nghiên cứu hồ sở, Sở 

Công Thương có ý kiến như sau: 

1. Quy mô dự án 

- Di chuyển hạ ngầm tuyến đường dây 22 kV với chiều dài khoảng 571 m 

để thay thế, dỡ bỏ cho các vị trí cột từ cột số 3 N.TBA Công ty Hà Văn lộ 473 

E28.14 đến cột số 19 do nằm trong phạm vi GPMB xây dựng ĐH.15. 

- Dỡ bỏ, thu hồi vị trí cột 01 hiện có, vị trí cột sau di chuyển cách ví trí cột 

hiện có khoảng 15 m về phía cột xuất tuyến để đấu trả lại tuyến đường dây 

không lộ 471+473 E28.19, đấu nối cáp ngầm đi trạm cắt 471+473E28.19 liên lạc 

lộ 475+476 E28.19 và đấu nối cấp điện cho TBA của Công ty TNHH Ngọc Lý. 

- Di chuyển hạ ngầm tuyến đường dây 22 kV với chiều dài khoảng 116 m 

để thay thế, dỡ bỏ các vị trí cột từ cột 11 đến cột 13 lộ 475+476E28.19. 
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- Di chuyển hạ ngầm tuyến đường dây 22 kV với chiều dài khoảng 308 m để 

thay thế, dỡ bỏ các vị trí cột từ cột 02 đến cột 05 nhánh liên lạc lộ 476E28.19, cấp 

điện trở lại TBA Nguyễn Như Cương, cột số 5 nhánh Minh Khai lộ 474E28.19. 

- Di chuyển, hạ ngầm tuyến đường dây 22 kV với chiều dài khoảng 65 m 

để thay thế, dỡ bỏ tuyến đường dây không từ cột 54 đến cột 56 nhánh liên lạc lộ 

475+476E28.19 với lộ 477+479E28.4. 

- Tận dụng, lắp đặt lại cáp ngầm hiện có lộ 471, 472, 473, 474, 475, 476-

E28.19. 

2. Giải pháp thiết kế 

2.1. Di chuyển, hạ ngầm ĐZ 22kV lộ 473 E28.14 

Di chuyển hạ ngầm tuyến đường dây 22 kV với chiều dài khoảng 571 m, 

điểm đầu đấu nối tại vị trí cột 3 N.TBA Công ty Hà Văn lộ 473 E28.14, điểm 

cuối tại vị trí cột 19, gồm 03 đoạn: (1) từ cột 19 lộ 473E28.14 đến cột 11 lộ 

473E28.14; (2) từ trạm cắt số 01 đến cột 3 N.TBA Công ty Hà Văn lộ 473 

E28.14; (3) từ trạm cắt số 01 đến TBA Hoàng Gia. 

* Đoạn 1: Từ cột số 19 lộ 473E28.14 đến cột 12 lộ 473E28.14 

- Sử dụng cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-24 kV-3x300 mm2. 

- Tuyến cáp ngầm được thiết kế đi trong hào cáp. Cáp được đặt cách mặt 

đất/vỉa hè/đường tối thiểu ≥ 0,7 m, đoạn cáp qua đường được luồn trong ống 

thép D200, đoạn cáp dưới vỉa hè/lòng đất được luồn trong ống nhựa HDPE 

D195/150. 

- Lắp đặt 02 tủ RMU 24 kV, dòng cắt ngắn mạch định mức 20 kA/s để 

đấu nối trả lại tuyến đường dây, trạm biến áp hiện có. 

+ Trạm cắt số 01: lộ 473 E28.14 sử dụng tủ RMU 24kV gồm 04 ngăn: 01 

ngăn CDPT 24kV-630A-20kA/s đấu đầu cáp ngầm 24kV từ cột số 12 lộ 473 

E28.14 đến; 01 ngăn CDPT 24kV-630A-20kA/s đấu đầu cáp ngầm 24kV đi 

trạm cắt số 02 lộ 473 E28.14; 01 ngăn CDPT 24kV-630A-20kA/s đấu đầu cáp 

ngầm 24kV đi trạm biến áp Hoàng Gia lộ 473 E28.14; 01 ngăn CDPT 24kV-

630A-20kA/s đấu đầu cáp ngầm 24kV đi cột 03 nhánh Hà Văn lộ 473 E28.14. 

+ Trạm cắt số 2 lộ 473 E28.14 sử dụng tủ RMU 24kV gồm 04 ngăn: 01 

ngăn CDPT 24kV-630A-20kA/s đấu đầu cáp ngầm 24kV từ Trạm cắt số 01 lộ 

473 E28.14 đến; 01 ngăn CDPT 24kV-630A-20kA/s đấu đầu cáp ngầm 24kV đi 

cột 19 lộ 473 E28.14; 01 ngăn CDPT 24kV-630A-20kA/s đấu đầu cáp ngầm 

24kV đi trạm biến áp 3000kVA Ống thép Hòa Phát lộ 473 E28.14;01 ngăn 

CDPT 24kV-630A-20kA/s dự phòng. 

* Đoạn 2: Từ trạm cắt số 01 đến cột 3 N.TBA Công ty Hà Văn lộ 473 

E28.14 
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- Sử dụng cáp ngầm AL/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-24 kV-3x240 mm2. 

- Tuyến cáp ngầm được thiết kế đi trong hào cáp. Cáp được đặt cách mặt 

đất/vỉa hè/đường tối thiểu ≥ 0,7 m, đoạn cáp qua đường được luồn trong ống 

thép D200, đoạn cáp dưới vỉa hè/lòng đất được luồn trong ống nhựa HDPE 

D195/150. 

* Đoạn 3 (Từ trạm cắt số 01 đến TBA Hoàng Gia): Sử dụng cáp ngầm 

AL/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-24 kV-3x70 mm2. 

2.2. Dỡ bỏ, thu hồi vị trí cột 01 lộ 471+473E28.19 

- Vị trí cột điện trồng mới cách vị trí cột hiện có khoảng 15 m về phía cột 

xuất tuyến. Lắp đặt 01 bộ xà néo kép thẳng 03 tầng, 02 bộ xà Xb-1Đ, 02 bộ xà 

Xb-2Đ, 02 bộ xà Xb-3Đ, 02 bộ xà đỡ cầu dao, 02 bộ xà đỡ cáp ngầm+CSV,... để 

đấu trả lại tuyến đường dây không lộ 471+473 E28.19, đấu nối cáp ngầm đi trạm 

cắt 471+473E28.19 liên lạc lộ 475+476 E28.19 và đấu nối cấp điện cho TBA 

của Công ty TNHH Ngọc Lý. 

- Lắp đặt trạm cắt 1 liên lạc 473-475 E28.19 sử dụng tủ RMU 24kV 04 

ngăn: 01 ngăn CDPT 24kV-630A-20kA/s đấu đầu cáp ngầm 24kV từ cột số 01 

liên lạc đến; 01 ngăn CDPT 24kV-630A-20kA/s đấu đầu cáp ngầm 24kV đi 

trạm cắt 475 E28.19; 01 ngăn Máy cắt 24kV-630A-20kA/s đấu đầu cáp ngầm 

24kV đi TBA Công ty TNHH Ngọc Lý; 01 ngăn CDPT dự phòng. 

- Cột: Sử dụng cột bê tông ly tâm PC.I-20-190-35. 

- Móng cột: Sử dụng móng MTĐ-PC20, móng được đúc tại chỗ bằng bê 

tông cốt thép mác M250, bê tông chèn M250, bê tông móng M150. 

2.3. Di chuyển hạ ngầm tuyến đường dây 22 kV từ vị trí cột từ cột 11 

đến cột 13 lộ 475+476E28.19. 

- Tháo dỡ, thu hồi 02 vị trí cột 11, 12 lộ 475+476E28.19 do nằm trong phạm 

vi giải phóng mặt bằng, tuyến đường dây sau khi dỡ bỏ được thiết kế hạ ngầm. 

- Dây dẫn:  

+ Từ cột 01 LL lộ 471+473E28.19 đến trạm cắt 1; đến trạm cắt 2 LL lộ 

473+475 E28.19 và từ cột 11 đến trạm cắt 2 LL lộ 473+475 E28.19 đến cột 12 

lộ 475E28.19 sử dụng cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-24 kV-3x300 

mm2. 

+ Từ cột 01 LL lộ 471+473E28.19 đến trạm cắt 1 LL lộ 471+476 E28.19 

và từ cột 11 đến trạm cắt 1 LL lộ 471+476 E28.19 đến cột 12 lộ 476E28.19 sử 

dụng cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-24 kV-3x300 mm2. 

- Lắp đặt 03 trạm cắt liên lạc lộ 471-476E28.19, 473-475 E28.19. 

+ Trạm cắt 1 liên lạc 473-475E28.19, sử dụng tủ RMU 04 ngăn: 01 ngăn 

CDPT 24kV-630A-20kA/s đấu đầu cáp ngầm 24kV từ cột số 01 LL lộ 
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471+473E28.19 đến; 01 ngăn CDPT 24kV-630A-20kA/s đấu đầu cáp ngầm 

24kV đi trạm cắt 2 LL 473+475; 01 ngăn CDPT 24kV-630A-20kA/s dự phòng, 

01 ngăn Máy cắt 24kV-630A-20kA/s đấu đầu cáp ngầm 24kV đi TBA Công ty 

TNHH Ngọc Lý. 

+ Trạm cắt 02 liên lạc 473-475E28.19, sử dụng tủ RMU 03 ngăn: 01 ngăn 

CDPT 24kV-630A-20kA/s đấu đầu cáp ngầm 24kV từ trạm cắt 1 liên lạc 473-

475E28.19 đến; 01 ngăn CDPT 24kV-630A-20kA/s đấu đầu cáp ngầm 24kV đi 

cột 12 trồng mới; 01 ngăn CDPT 24kV-630A-20kA/s đấu đầu cáp ngầm 24kV 

từ cột 11 lộ 475E28.19 đến. 

2.4. Di chuyển hạ ngầm tuyến đường dây 22 kV từ cột 02 đến cột 05 

nhánh liên lạc lộ 476E28.19, cấp điện trở lại TBA Nguyễn Như Cương, cột 

số 5 nhánh Minh Khai lộ 474E28.19. 

- Tháo dỡ, thu hồi các vị trí cột từ cột 02 đến cột 05 lộ 476E28.19, sau khi 

thu hồi tuyến đường dây được thiết kế hạ ngầm. Lắp đặt 02 trạm cắt để đấu trả 

lại tuyến đường dây, các trạm biến áp hiện có. 

+ Trạm cắt 01 lộ 474 E28.19 sử dụng tủ RMU 24kV có 04 ngăn: 01 

ngăn CDPT 24kV-630A-20kA/s đấu đầu cáp ngầm 24kV từ cột số 02 lộ 476 

E28.19 đến; 01 ngăn CDPT 24kV-630A-20kA/s đấu đầu cáp ngầm 24kV đi 

trạm cắt số 02 lộ 473 E28.14; 01 ngăn CDPT 24kV-630A-20kA/s đấu đầu cáp 

ngầm 24kV đi trạm biến áp Nguyễn Như Cương; 01 ngăn CDPT 24kV-630A-

20kA/s dự phòng. 

+ Trạm cắt số 02 lộ 474 E28.19 sử dụng tủ RMU 24kV có 05 ngăn: 01 

ngăn CDPT 24kV-630A-20kA/s đấu đầu cáp ngầm 24kV từ cột số 01 lộ 474 

E28.19 đến; 01 ngăn CDPT 24kV-630A-20kA/s đấu đầu cáp ngầm 24kV từ 

Trạm cắt 01 lộ 474 E28.19 đến; 01 ngăn CDPT 24kV-630A-20kA/s đấu đầu cáp 

ngầm 24kV đi cột 25 nhánh Minh Khai 1 lộ 474 E28.19; 02 ngăn CDPT 24kV-

630A-20kA/s dự phòng. 

- Từ Trạm cắt 01 lộ 474 E28.19 đến Trạm cắt 02 lộ 474 E28.19 sử dụng 

cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-24 kV-3x300 mm2, từ Trạm cắt số 02 

đi cột số 25 nhánh Minh Khai 1 lộ 474 E28.19 sử dụng cáp ngầm 

Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-24 kV-3x185 mm2, từ trạm cắt 01 đi trạm biến 

áp Nguyễn Như Cương sử dụng cáp ngầm AL/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-24 

kV-3x120 mm2. 

2.5. Di chuyển, hạ ngầm tuyến đường dây 22 kV từ cột 54 đến cột 56 

nhánh liên lạc lộ 475, 476E28.19 với lộ 477, 479-E28.4. 

- Điểm đầu: Tại cột 01 lộ 475, 476 E28.19 hiện có (cột 56 lộ 477, 479 

E28.4 cũ), điểm cuối tại cột 54 lộ 477, 479 E28.4 hiện có. 

- Dây dẫn: Sử dụng dây AC 185/29 (thay dây mới từ cột 1A (cột 55A) 

trồng mới đến cột 1 (cột 55) trồng mới.  
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- Cột: sử dụng cột bê tông ly tâm PC.I-18-230-24,0, cột được chế tạo theo 

tiêu chuẩn TCVN - 5847:2016. 

- Móng cột: sử dụng móng MT-PC18(24) cho vị trí cột đơn, móng MTĐ-

PC18(24) cho vị trí cột đôi. 

2.6. Tận dụng, lắp đặt lại cáp ngầm hiện có lộ 471, 472, 473, 474, 475, 

476-E28.19. 

3. Giải pháp đấu nối, lắp đặt chung 

- Hào cáp:  

+ Hào cáp trên vỉa hè/đất được đặt ở độ sâu ≥ 700 mm. Cáp được luồn 

trong ống nhựa HDPE 195/150, các cáp được đặt cách nhau 250 mm, bên trên 

rải 01 lớp cát đen, 01 lớp gạch chỉ, 01 lớp cát đen, 01 lớp lưới báo hiệu cáp, 01 

lớp đất mịn, trên cùng là lớp kết cấu vỉa hè/mặt đất tự nhiên. 

+ Hào cáp qua đường được đặt ở độ sâu ≥ 700 mm. Cáp được luồn trong 

ống thép D200, các cáp được đặt cách nhau 250 mm, bên trên rải 01 lớp cát đen, 

01 lớp gạch chỉ, 01 lớp cát đen, 01 lớp lưới báo hiệu cáp, 01 lớp cát, trên cùng là 

lớp kết cấu đường. 

 - Đóng cắt phân đoạn đường dây không và cáp ngầm sử dụng cầu dao liên 

động 24 kV - 630 A, tiếp điểm mạ bạc kiểu chém ngang, đỡ trục truyền động 

bằng ổ bi, chuyển hướng thanh truyền động dọc bằng trục khuỷu. 

- Bảo vệ chống sét từ đường dây không 22 kV với đường cáp ngầm 22 kV 

sử dụng chống sét van có Ur ≥ 24kV, Uc≥ 19,0 kV, IN = 10kA, chiều dài dòng rò 

≥ 765mm, điện áp dư < 89,2kV với xung sét tiêu chuẩn 8/20 µs-10kA, vỏ cách 

điện làm bằng vật liệu Polymer. 

- Tiếp địa: sử dụng tiếp địa R-2C, sử dụng 02 cọc thép hình L63x63x6 dài 

2,5m được đóng sâu xuống đất 0,8m, dây nối đất, cờ tiếp địa bằng thép Φ12 

được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩnTCVN 22.48.77, dây tiếp đất chống 

sét van, tiếp địa vỏ cáp sử dụng dây đồng mềm nhiều sợi MP50 mm2. Điện trở 

nối đất đảm bảo Rtđ 4   trong mọi thời tiết. 

- Các bộ xà đỡ dây, xà néo dây, xà đỡ CDLĐ, xà đỡ CSV+cổ cáp, colie 

ôm cáp, gông cột, giá đỡ tay thao tác, thang trèo, ghế thao tác, hệ thống tiếp 

địa... được chế tạo bằng thép hình mạ kẽm nhúng nóng theo TCVN.  

- Cách điện: 

+ Sử dụng cách điện đứng 24kV (loại Line post không có ty ngầm trong 

lòng cách điện) + ty mạ kẽm nhúng nóng đồng bộ hoặc cách điện đứng Polymer 

24kV + ty mạ kẽm nhúng nóng đồng bộ (vị trí đỡ lèo).  

+ Sử dụng chuỗi cách điện Polymer 24kV (phụ kiện đồng bộ mạ kẽm 

nhúng nóng) để néo dây dẫn, vị trí qua đường giao thông, qua kênh sử dụng 

chuỗi cách điện kép. 
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4. Đề nghị, kiến nghị 

Để đảm bảo trình tự lập, duyệt hồ sơ cũng như đảm bảo cấp điện an toàn, 

ổn định, liên tục trong quá trình vận hành, đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

sau khi di chuyển, đề nghị Chủ đầu tư bổ sung các nội dung sau: 

- Xem xét bổ sung phương án di chuyển, lắp đặt hệ thống cáp thông tin 

như theo ý kiến của Công ty Điện lực Hưng Yên tại Công văn số 632/PCHY-KT 

ngày 24/3/2023 về việc thỏa thuận thiết kế di chuyển đường dây trung thế phục 

vụ GPMB thực hiện dự án xây dựng đường ĐH.15. 

- Bổ sung giải pháp, phương án thiết kế di chuyển hạ ngầm đoạn cáp 

ngầm lộ 471, 472, 473, 474, 475, 476-E28.19. 

- Mốc báo hiệu cáp ngầm đang thiết kế để cao so với cốt vỉa hè là 300 

mm, không đảm bảo mỹ quan đô thị, đồng thời nguy hiểm cho người/phương 

tiện đi lại, đề nghị điều chỉnh thiết kế cho phù hợp. 

Sở Công Thương gửi quý Sở tổng hợp./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Webstie Sở; 

- Lưu: VT, QLNL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

  Nguyễn Xuân Bắc 

 

 


		2023-03-28T10:36:37+0700


		2023-03-28T10:38:06+0700


		2023-03-28T10:38:06+0700


		2023-03-28T10:38:06+0700




